
Bài tập số 6: Sắp xếp các số trong dãy số sau 5, 8, 7, 1 theo thứ tự

● Từ bé đến lớn: …………………………
● Từ lớn đến bé: …………………………

Bài tập số 7: Viết các số sau 9, 3, 6, 8, 2, 7 theo thứ tự

● Từ lớn đến bé: …………………………
● Từ bé đến lớn: …………………………

Bài tập số 8: Xếp các số trong dãy số sau 18, 16, 6, 11, 5, 13, 20, 2, 9

● Từ bé đến lớn: …………………………
● Từ lớn đến bé: …………………………

Bài tập số 9: Viết các số trong dãy số 23, 45, 16, 5, 37, 25, 12, 6, 43, 10 theo
thứ tự

● Từ bé đến lớn: …………………………
● Từ lớn đến bé: …………………………

Bài tập số 10: Viết các số trong dãy số 15, 17, 8, 36, 22, 57, 14, 21, 33, 5, 20,
7

● Từ lớn đến bé: …………………………
● Từ bé đến lớn: …………………………

ĐÁP ÁN

Bài tập số 6: Sắp xếp các số trong dãy số sau 5, 8, 7, 1 theo thứ tự

● Từ bé đến lớn: 1, 5, 7, 8
● Từ lớn đến bé: 8, 7, 5, 1

Bài tập số 7: Viết các số sau 9, 3, 6, 8, 2, 7 theo thứ tự

● Từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 6, 3, 2
● Từ bé đến lớn: 2, 3, 6, 7, 8, 9

Bài tập số 8: Xếp các số trong dãy số sau 18, 16, 6, 11, 5, 13, 20, 2, 9

● Từ bé đến lớn: 2, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20
● Từ lớn đến bé: 20, 18, 16, 13, 11, 9, 6, 5, 2



Bài tập số 9: Viết các số trong dãy số 23, 45, 16, 5, 37, 25, 12, 6, 43, 10 theo
thứ tự

● Từ bé đến lớn: 5, 6, 10, 12, 16, 23, 25, 37, 43, 45
● Từ lớn đến bé: 45, 43, 37, 35, 23, 16, 12, 10, 6, 5

Bài tập số 10: Viết các số trong dãy số 15, 17, 8, 36, 22, 57, 14, 21, 33, 5, 20,
7

● Từ lớn đến bé: 57, 36, 33, 22, 21, 20, 17, 15, 14, 8, 7, 5
● Từ bé đến lớn: 5, 7, 8, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 33, 36, 57


